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Câu 1 (5,0 điểm). Hãy làm rõ thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
Câu 2 (6,0 điểm). Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập như thế nào? Vì sao nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
Câu 3 (5,0 điểm). Phân tích thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Vì sao nói đây là thời cơ “ngàn năm có một”?
Câu 4 (4,0 điểm). Khái quát những nét chính cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta của nhân dân Cu Ba. Vì sao nói Cu Ba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh ?                                      
Hướng dẫn chấm chi tiết
	Câu  hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Hãy làm rõ thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
	5,00

	
	1.Giai cấp địa chủ phong kiến
 - Là chỗ dựa chủ yếu của thực dân Pháp, được Pháp dung dưỡng nên ngày càng câu kết chặt chẽ với Pháp trong việc cướp đoạt ruộng đất, tăng cường bóc lột về kinh tế và đàn áp về chính trị đối với nhân dân…
- Tuy nhiên họ là người Việt , nên cũng có một bộ phận nhỏ hoặc cá nhân có tinh thần yêu nước và sẵn sàng tham gia cách mạng khi có điều kiện…
2. Giai cấp nông dân
- Bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát. Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt.
- Do hạn chế về đặc điểm giai cấp, nên giai cấp nông dân không thể trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, song họ là một lực lượng hăng hái, đông đảo nhất của cách mạng...
3. Giai cấp tư sản: Ra đời sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và là “con đẻ” của chế độ thuộc địa. Do quyền lợi kinh tế và thái độ chính trị nên giai cấp tư sản Việt Nam chia làm hai bộ phận:
- Tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn liền với đế quốc nên câu kết chặt chẽ với đế quốc.
-  Tư sản dân tộc: Có khuynh hướng làm ăn riêng, kinh doanh độc lập, bị Pháp chèn ép nên ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ nhưng yếu kém dễ thỏa hiệp…
4. Giai cấp tiểu tư sản 
- Phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai...
- Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc...
5. Giai cấp công nhân
- Ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (trước chiến tranh có 10 vạn, đến năm 1929 có hơn 22 vạn).
- Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế…giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng…Do hoàn cảnh ra đời, cùng với những phẩm chất nói trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành một lực lượng xã hội độc lập và tiên tiến nhất. Vì vậy giai cấp công nhân hoàn toàn có khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.
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	Câu 2
	Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập như thế nào? Vì sao nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
	6,00

	
	1. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập như thế nào?
1.1.Hoàn cảnh
- Sự ra đời liên tiếp của ba tổ chức cộng sản cuối năm 1929 là kết quả tất yếu khách quan của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, giữa ba tổ chức lại hoạt động riên rẽ, công kích lẫn nhau nên làm ảnh hưởng xấu đến phong trào cách mạng...
- Trước tình hình đó với chức trách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng-Trung Quốc. Hội nghị bắt đầu khai mạc vào 6/1/1930...
1.2. Nội dung
- Hội nghị nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo về sau được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng...
- Sau Hội nghị hợp nhất, ngày 24/2/1930, Đông Dương Cộng sản liên đoàn cũng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam:
- Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp vô sản Việt Nam đã thực sự trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về lãnh đạo, bế tắc về đường lối của cách mạng. Kể từ đây cách mạng Việt Nam đã được đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ đây cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước chuẩn bị đầu tiên tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này...
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	Câu 3
	Phân tích thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Vì sao nói đây là thời cơ “ngàn năm có một”?
	5,00

	
	1.Thời cơ
1.1. Điều kiện khách quan:  Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức,
 chủ nghĩa quân phiệt Nhật tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho các dân tộc đứng lên tự giải phóng. Nhật và bọn tay sai ở Đông Dương hoang mang lo sợ. Kẻ thù của cách mạng nước ta suy yếu cực độ...
1.2. Điều kiện chủ quan
-  Đảng Cộng sản Đông Dương đã có qua trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo trong suốt 15 năm... Trong phong trào cách mạng 1939-1945, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi đường lối, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng, bước đầu tập dượt cho quân chúng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền…
- Đảng tổ chức chớp thời cơ giành chính quyền: Từ ngày 13/8/1945, khi biết tin 
Nhật sắp đầu hàng, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã được thành lập, ban bố “Quân lệnh số 1”. Từ ngày 14 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân 
Trào quyết định thông qua lệnh tổng khởi nghĩa. Tiếp đó từ 16 đến 17/8/1945, Đại hội Quốc dân Tân Trào được tổ chức đã tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, cử ra  Uỷ ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch…
2. Gọi đây là thời cơ “ngàn năm có một” là vì:
- Chưa có thời điểm nào như thời điểm này, cách mạng nước ta đã hội đủ được các điều kiện khách quan, điều kiện chủ quan đầy đủ như thế…
- Thời cơ đó chỉ đến với nước ta trong khoảng thời gian từ sau khi Nhật đầu hàng
Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Vì, theo Hiệp ước Pôtxđam đầu tháng 9/1945, quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc sẽ vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. Nếu chúng ta giành chính quyền trước khi Nhật 
đầu hàng Đồng minh thì nhân dân ta sẽ phải đổ máu rất nhiều vì kẻ thù còn mạnh, cuộc tổng khởi nghĩa chưa chắc đã thành công. Nếu Đảng phát động tổng khởi
 nghĩa sau thời gian trên thì thời cơ đã mất (thực tế là ngày 6/9/1945, quân Trung 
Hoa Dân quốc đã kéo vào miền Bắc nước ta), nguy cơ nhân dân ta phải tiếp tục
 cảnh nô lệ của bọn đế quốc là rất lớn…   
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	Câu 4
	Khái quát những nét chính cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta của nhân dân Cu Ba...
	4,00

	
	1. Khái quát cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta của nhân dân Cu Ba
- Tháng 3/1952, tướng Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu Ba. Chính quyền Ba-ti-xta đã xóa bỏ hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động và bắt giam hàng chục vạn người yêu nước.
- Mở đầu cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài là cuộc tấn công vào trại lính Môncađa của 135 thanh niên yêu nước do Phiđen Cátxtơrô chỉ huy (26/7/1953)...
- Sau cuộc tấn công trại lính Môncađa không thành, Phiđen Cátxtơrô bị bắt giam. Ra tù ông chuyển sang hoạt động tại Mêhicô, tích cực chuẩn bị lực lượng. Cuối năm 1956, ông cùng 81 chiến sĩ trở về nước, phát động nhân dân đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài...
- Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta sụp đổ, cách mạng Cu Ba thắng lợi hoàn toàn. Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời do Phiđen Cátxtơrô đứng đầu
2. Thắng lợi của cách mạng Cu Ba mở đầu cho một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh và được ví như “Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng và nêu một tấm gương về một quốc gia nhỏ bé bên cạnh nước Mĩ vẫn có thể đấu tranh chống Mĩ giành thắng lợi. Cu Ba trở thành lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh.  
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